	UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

          
Số:  393 /KHCN - QLCN
V/v báo cáo thống kê về hoạt động chuyển giao công nghệ, đầu tư, đổi mới công nghệ 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Phú Thọ, ngày  25  tháng 12  năm 2014





Kính gửi: ……………………………………………………………

                                     ……………………………………………………………
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/ 6 /2013, Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và Thông tư số 35/2011/TT-BKHCN ngày 16/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ;

Để có cơ sở báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động chuyển giao công nghệ và giúp UBND tỉnh đánh giá được hiên trạng trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tốc độ đổi mới công nghệ trong chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 trong giai đoạn 2011-2015. 
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị thực hiện báo cáo thống kê về hiện trạng công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, đầu tư, đổi mới công nghệ trong năm 2014 của đơn vị mình (theo biểu mẫu gửi kèm và được đăng tải trên trang Website của Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ). 
(Lưu ý: Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm) 

Nội dung báo cáo thống kê cần thể hiện rõ các nội dung thông tin chung của đơn vị; thông tin về công nghệ; thông tin về sản phẩm của công nghệ... Báo cáo của đơn vị cần được lập thành văn bản có ký tên, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ và gửi tệp dữ liệu file mềm (qua phòng Quản lý công nghệ, Email: thuytdcpt@gmail.com, ĐT: 0210.3868.005, DĐ: 0962.835.188) chậm nhất trước ngày 10/01/2015 để tổng hợp báo cáo. 
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm thực hiện của đơn vị./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ (Ô.Chính);

- Lưu: VT, QLCN.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Quốc Chính


BIỂU MẪU 
BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ,
 ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo công văn số 393 /KHCN – QLCN, ngày 25  tháng 12  năm 2014 của  Sở Khoa học và Công nghệ)
A. BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
	Kỳ hạn báo cáo: 

Từ 01/01/2014 - đến hết ngày 31/12/2014
Ngày gửi báo cáo:
(Trước ngày 10/1 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: ……………………………
Đơn vị nhận báo cáo: Sở KH&CN



I. THÔNG TIN CHUNG
	1. Tên đơn vị báo cáo:

	2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có):

	3. Tên tiếng Anh (nếu có):

	4. Địa chỉ:

Số nhà, đường phố, xã/phường, quận/huyện, thành phố/thị xã thuộc tỉnh:

……………………………………………………………………………………………

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ……………………………………………………………

	5. Phương tiện liên lạc:

Điện thoại:                                                          Fax:

Email:                                                                 Website:
- Tên thủ trưởng CQ:                                          ĐT:

	6. Số và ngày quyết định thành lập:

Số: ……………………, ngày ……….. tháng …….. năm ……….

	7. Cơ quan cấp quyết định thành lập:

⁫ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.             ⁫  Bộ/ngành

⁫ Tỉnh                                                            ⁫ Cơ sở

⁫ Cơ quan Trung ương

	8. Cơ quan quản lý trực tiếp:

	9. Loại hình tổ chức của đơn vị báo cáo:

⁫Tổ chức nghiên cứu KH và Phát triển CN.           ⁫ Doanh nghiệp

⁫ Trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo              ⁫ Doanh nghiệp KH&CN

	10. Thành phần kinh tế

⁫ Nhà nước                                                 ⁫ Tập thể

⁫ Tư nhân                                                    ⁫ Có vốn đầu tư nước ngoài  

	11. Lĩnh vực chuyển giao công nghệ:

	12. Tổng doanh thu của đơn vị báo cáo:
	 
	(triệu đồng VN)

	13. Tổng doanh thu thuần của đơn vị báo cáo:
	 
	(triệu đồng VN)

	14. Tổng doanh thu từ sản phẩm chuyển giao công nghệ:
	 
	(triệu đồng VN)

	15. Thông tin về số liệu trong các biểu mẫu báo cáo:

⁫ Bao gồm số liệu của toàn bộ đơn vị/tổ chức, kể cả các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân;

⁫ Chỉ bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân. Không bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng (Những đơn vị này có báo cáo riêng).

	16. Danh sách các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng (nếu có)


 

	STT
	Tên đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân
	Họ và tên thủ trưởng
	Thông tin

	1
	 
	 
	Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:


II. THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ
	STT
	Nội dung báo cáo
	Kết quả/

số lượng
	Ghi chú

	1
	Công nghệ
	 
	 

	-
	Công nghệ chuyển giao
	⁫
	 

	-
	Công nghệ nhận chuyển giao
	⁫
	 

	2
	Tên công nghệ
	 
	 

	3
	Giấy phép chuyển giao công nghệ (nếu có):

Số: ….. ngày …… tháng ….. năm ………., nơi cấp ……..
	 
	 

	4
	Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có):

Số: ….. ngày …… tháng ….. năm ………., nơi cấp ……..
	⁫
	 

	5
	Tổng giá trị mua bán công nghệ (triệu đồng VN)
	 
	 

	-
	Kinh phí Nhà nước (triệu đồng VN)
	 
	 

	-
	Kinh phí của đơn vị báo cáo (triệu đồng VN)
	 
	 

	-
	Kinh phí của cơ quan quản lý trực tiếp (triệu đồng VN)
	 
	 

	-
	Kinh phí khác (triệu đồng VN)
	 
	 

	6
	Nội dung chuyển giao công nghệ:
	 
	 

	-
	Bí quyết kỹ thuật
	⁫
	 

	-
	Trợ giúp kỹ thuật
	⁫
	 

	-
	Đào tạo
	⁫
	 

	-
	Li xăng đối tượng sở hữu công nghiệp
	⁫
	 

	-
	Tài liệu kỹ thuật
	⁫
	 

	7
	Hình thức chuyển giao công nghệ:
	 
	 

	-
	Chuyển giao toàn bộ công nghệ
	⁫
	 

	-
	Chuyển giao một phần công nghệ
	⁫
	 

	8
	Xuất xứ công nghệ chuyển giao:
	 
	 

	-
	Nước ngoài
	⁫
	 

	-
	Khu vực viện, trường trong nước
	⁫
	 

	-
	Doanh nghiệp trong nước
	⁫
	 

	9
	Năm ra đời công nghệ:
	 
	 

	-
	Trong 3 năm gần nhất
	⁫
	 

	-
	Trong 5 năm gần nhất
	⁫
	 

	-
	Sau 5 năm gần nhất
	⁫
	 


III. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ
	STT
	Nội dung báo cáo
	Kết quả

	1
	Sản phẩm công nghệ
	 

	-
	Sản phẩm của công nghệ chuyển giao
	⁫

	-
	Sản phẩm của công nghệ nhận chuyển giao
	⁫

	2
	Tên sản phẩm
	 

	3
	Ký hiệu sản phẩm
	 

	4
	Sản lượng (sản phẩm/năm)
	 

	5
	Tiêu chuẩn sản phẩm đạt được:
	 

	-
	Tiêu chuẩn quốc tế
	⁫

	-
	Nước ngoài
Tên nước: ……….
	⁫

	-
	Tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	⁫

	-
	Tiêu chuẩn cơ sở
	⁫

	6
	Cơ sở dây chuyền sản xuất đạt được so với thiết kế ban đầu (%)
	 

	-
	Từ 100 trở lên
	⁫

	-
	Từ 80-100
	⁫

	-
	Từ 60-79
	⁫

	-
	Dưới 60
	⁫

	7
	Tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu (%)
	 

	-
	Trên 70
	⁫

	-
	Từ 50-69
	⁫

	-
	Từ 30-49
	⁫

	-
	Dưới 30
	⁫


(nếu đơn vị báo cáo có nhiều công nghệ chuyển giao hoặc nhận chuyển giao thì mỗi công nghệ ghi vào một biều mẫu này)
B. THỐNG KÊ VỀ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ, HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ NHU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ (Mục này áp dụng đối với doanh nghiệp)
1. Tình trạng công nghệ:             - Lạc hậu                                             ⁫

                                                       - Trung bình                                        ⁫

                                                       - Tiên tiến                                            ⁫

                                                       - Kế hoạch đổi mới công nghệ:       Có      □  ⁫

                                                                                                                Không  □ ⁫
2. Hoạt động đổi mới công nghệ Trong năm 2014:
Có     □              ⁫      . Thời gian:       tháng  ….. năm  201..
Không      □  ⁫

3. Mức độ đổi mới công nghệ:


Đổi mới toàn bộ   □            ⁫
Đổi mới công đoạn  □          ⁫
Đổi mới bộ phận     □           ⁫

Đổi mới công dụng sản phẩm □ ⁫

Đối mới vật liệu     □                  ⁫

Đổi mới công nghệ chế tạo     □ ⁫
4. Tên công nghệ, công đoạn, bộ phận, quy trình công nghệ được đổi mới tại đơn vị (ghi tóm tắt công nghệ, công đoạn, bộ phận, quy trình công nghệ được đổi mới tại đơn vị) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Đối tượng thực  hiện đổi mới công nghệ:

Thiết bị công nghệ  □ ⁫

Quy trình công nghệ  □ ⁫

Quy trình quản lý   ⁫□
6. Nguồn công nghệ mà đơn vị đã thực hiện đổi mới

Nhập nước ngoài ⁫□
Từ tổ chức, cá nhân trong nước □ ⁫

Kết quả nghiên cứu, thực hiện của doanh nghiệp □ ⁫

7. Nhu cầu đổi mới công nghệ trong thời gian tới 
Có  
□

Tên công nghệ:







Nước sản xuất:   


Không  □
	
Người lập biểu
	………, ngày ….. tháng ….. năm …..
Thủ trưởng đơn vị 
(ký tên, đóng dấu)
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